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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

       Đọc là một trong bốn kĩ năng của hoạt động ngôn ngữ. Là là một kĩ năng cực kì quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.một, là quá trình chuyển dạng từ chữ viết sang âm thanh và thông hiểu nó. Kĩ năng và kĩ thuật đọc được hình thành, rèn luyện trong tất cả các môn học nhưng chủ yếu là môn Tiếng Việt. Phân môn Tập đọc  là một phân môn có vị trí đặc biệt trong chương trình Tiếng Việt cấp Tiểu học vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở cấp học đầu tiên trong trường phổ thông. Khi đọc một bài tập , một lệnh của bài tập hay một nhiệm vụ nào đó một cách chính xác, rõ ràng mạch lạc thì học sinh sẽ hiểu được nội dung đọc, biết được sẽ phải làm gì, tức là đọc tốt là công cụ để học sinh học tốt các môn học khác. Khi đã đọc tốt, hiểu yêu cầu bài tập, các em sẽ làm đúng, nói đúng sẽ tự tin hơn trong giao tiếp.

     Thực tế  cho thấy nhiều học sinh học đến lớp 5 rồi mà đọc  rất nhỏ, chưa rõ ràng, phát âm còn sai, chưa biết đọc diễn cảm văn bản. Đọc để thâu tóm nội dung của tác phẩm, đọc bài để hiểu rõ tư tưởng chủ đề của bài còn hạn chế. Với mong muốn nho nhỏ giúp các em học sinh lớp 5 đọc chính xác từ ngữ, mạch lạc cụm từ, câu văn, tôi cố gắng học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi nghiên cứu, thử nghiệm và bước đầu đã rút ra cho mình được sáng kiến nhỏ: "Nâng cao chất lượng rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5". Nội dung đề cập đến ở đây là  giúp các em đọc đúng, rõ ràng văn bản, đọc diễn cảm và bước đầu biết cảm thụ văn học thông qua các biện pháp cụ thể là:


- Nghiên cứu kĩ mục tiêu và nội dung bài đọc, các bước lên lớp của tiết tập đọc trong đó giáo viên cần xác định nhiệm vụ của  phần luyện đọc, mục tiêu của nó là đọc đúng, đọc lưu loát và đọc diễn cảm.
     - Tìm hiểu nắm bắt được khả năng và năng lực học tập của học sinh.


-  Đọc mẫu của giáo viên là giáo cụ trực quan quan trọng nhất vì vậy giáo viên cần đọc mẫu thật chuẩn mực, truyền cảm, cuốn hút. Sau khi nghe cô / thầy đọc, các em đã phần nào nắm được nội dung ý nghĩa của văn bản. Giáo viên làm được điều đó thì học sinh sẽ bắt chước để đọc tốt hơn và qua đó giúp học sinh hiểu sâu nội dung bài tập đọc từ đó sẽ cảm thụ được tốt hơn.

- Sử dụng thành ngữ Học thầy không tày học bạn . Hướng dẫn các em luyện đọc  theo nhóm để học sinh hỗ trợ nhau trong khi đọc, nếu bạn đọc chưa đúng các bạn có thể sửa cho nhau qua đó giúp các em đọc tốt hơn.
   - Văn ôn võ luyện việc là nguyên tắc không thể thiếu trong quá trình dạy -học. Việc rèn kĩ năng đọc đúng, mạch lạc từng ý, hiểu nghĩa từng câu phải được rèn ở tất cả các môn học, nhát là môn Tiếng Việt và mônToán. Làm được điều này sẽ góp phần quan trọng để phát triển năng lực tự học của các em. 
   - Thành lập  CÂU LẠC BỘ ĐỌC HAY, mỗi tháng tổ chức cho các em thi đọc   một buổi- vào 1 tiết tự chon Tiếng Việt, để đánh giá, nhận xét, động viên, khuyến khích, tao hứng thú luyện đọc cho các em
     Áp dụng thực nghiệm những biện pháp đã nêu trên trong quá trình dạy học  ở lớp 5 A từ tháng  9 đến tháng 12, tôi thấy học sinh có nhiều tiến bộ  ở phân môn tập đọc và một số phân môn khác nữa. Các em thấy mạnh dạn, tự tin, phấn khởi khi tham gia vào các hoạt động học tập. Cụ thể là: 

  +  Học sinh biết đọc đúng, lưu loát, diễn cảm văn bản và bước đầu biết cảm thụ văn học được tăng lên ( số liệu cụ thể ở bảng thống kê)

  + Đọc rõ ràng, rành mạch không còn phát âm sai các phụ âm đầu dễ lẫn (l/n, r/d/gi, tr/ch) .
  + Học sinh đọc chậm, sai đã giảm đáng kể.

  +  Biết vận dụng để đọc các văn bản ngoài sách giáo khoa tốt hơn.

  +  Các em học tập hăng say hơn, hứng thú hơn và nhiều em đạt kết quả cao qua kiểm tra.
Đây là nền tảng cho các em  học các  môn học khác và lớp cao hơn. Có thể nói các biện pháp đó phần nào đã  đem lại kết quả khả quan trong giảng dạy.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
       Đọc có ý nghĩa rất to lớn. Nó bao hàm các mặt giáo dục, giáo dưỡng và phát triển ( mỗi ngày một hiểu biết, trí tuệ phát triển hơn, đạo đức, tình cảm được hình thành). Đọc để thâu tóm nội dung của tác phẩm, đọc bài để hiểu rõ tư tưởng chủ đề của bài. Đọc tốt tức là truyền được nội dung và cảm xúc của bài văn, bài thơ tới người nghe một phần lớn mà chưa cần giảng giải. Đạc biệt khi đọc các tác phẩm văn chương, con người không chỉ thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động về tình cảm, nẩy nở những ước mơ tươi đẹp, khơi dạy những năng lực hoạt động, sức mạnh sáng tạo cũng như được bồi dưỡng tâm hồn. Không biết đọc, con người sẽ không có điều kiện hưởng thụ sự giáo dục mà xã hội dành cho họ. Không chỉ hình thành nhân cách toàn diện. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin thì biết đọc càng quan trọng nó giúp cho học sinh sử dụng nguồn thôn tin, đọc chính là học, đọc để tự học và học cả đời.

      Mục tiêu của dạy tập đọc là hình thành và phát triển kĩ năng đọc đúng , đọc hiểu cho học sinh. Như vậy, tập đọc với tư cách  là một phân môn của môn Tiếng Việt tiếp tục những thành tựu dạy học mà học vần đạt được nâng lên một mức hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.  Chính vì vậy mà  quan tâm đến việc rèn đọc cho học sinh là điều hết sức cần thiết. Từ thực tế trên lớp giảng dạy trong giờ tập đọc, tôi thấy học sinh đọc chưa đúng, đọc còn chậm, hay sai chưa lưu loát dẫn đến khó khăn  trong việc tìm hiểu nội dung hay chưa biết cảm thụ nội dung văn học. Qua những vấn đề nêu trên làm thế nào để học sinh đọc đúng, rõ ràng  giúp học sinh đọc tốt hơn trong giờ tập đọc từ đó giúp các em hiểu và cảm thụ được nội dung bài học, đó là lí do tôi đã viết sáng kiến "Nâng cao chất lượng rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5". 
2. Cơ sở lý luận của vấn đề
     Mục tiêu của giáo dục Tiểu học hiện nay nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho. Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật. Vì vậy theo đánh giá học sinh Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì  nội dung đánh giá:
- Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
- Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh:

+ Tự phục vụ, tự quản;

+ Giao tiếp, hợp tác;

+ Tự học và giải quyết vấn đề.

-  Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh:

+ Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục;

+ Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm;

+ Trung thực, kỉ luật, đoàn kết;

+ Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

         Vậy  phương pháp giáo dục tiểu học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh .

3. Thực trạng của vấn đề 
    Những năm gần đây do ngày càng nhận thức tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đọc, viết, các cấp quản lí giáo dục đã thường xuyên tổ chức các cuộc thi "Đọc hay- viết đẹp" nhằm nâng cao chất lượng đọc, viết của giáo viên- học sinh và nhất là đưa việc rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn các phụ âm đầu l/n vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên Tiểu học đã hạn chế được phần nào việc phát âm lệch chuẩn và chất lượng đọc của giáo viên cũng có sự chuyển biến đáng kể.  Song  vẫn còn rất nhiều học sinh Tiểu học nói chung và của học sinh lớp 5 còn yếu. Tuy đã học đến lớp 5 nhưng học sinh phát âm sai còn nhiều, một số em đọc chưa rành mạch, lưu loát,, đọc ấp úng, chưa biết đọc diễn cảm.. Năm học 2020- 2021. được phân công trực tiếp giảng dạy lớp 5, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng đọc của lớp 5A và lớp 5D , kết quả của hai lớp còn thấp: 
Cụ thể như sau:

	Mức độ đọc
	Lớp 5A(31em)
	Lớp 5D(31em)

	
	SL
	%
	SL
	%

	Đọc lưu loát, trôi chảy, bước đầu có biểu cảm
	7em
	23
	8 em
	26

	Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch
	10 em
	32
	12 em
	29

	Đọc nhỏ, chưa rõ ràng, phát âm sai
	14 em
	45
	11em
	45


Vậy do đâu dẫn đến tình trạng trên? Đi tìm câu trả lời thì thấy một số nguyên nhân dẫn đến việc các em đọc yếu như sau:

* Về phía giáo viên

- Hạn chế nói trên một phần nào đó là do bản thân giáo viên khi dạy tập đọc thường qua loa, chưa chú ý rèn đọc cho các em. Có thể giáo viên còn coi nhẹ phân môn Tập đọc, cho rằng việc rèn đọc không quan trọng bằng môn Toán hay phân môn Tập làm văn nên khi dạy Tập đọc chưa chú ý đến việc rèn đọc của học sinh.

- Do đề cao quá mức yêu cầu cảm thụ văn học, một số giáo viên biến giờ Tập đọc thành giờ giảng văn nên học sinh ít có thì giờ luyện đọc.

- Khi dạy phần luyện đọc giáo viên còn làm chiếu lệ cho đủ bước, chưa hướng dẫn cụ thể cho học sinh, chưa có những biện pháp hướng dẫn phù hợp với  từng đối tượng học sinh. Trong khi học sinh đọc giáo viên chưa chú ý sửa tiếng từ, câu mà học sinh đọc sai hoặc chỉ nhận xét chung chung học sinh chưa nắm được chỗ "chưa được" của mình để rút kinh nghiệm và đọc tốt hơn.

- Do ảnh hưởng phương ngữ nên một số giáo viên vẫn còn phát âm sai các phụ âm đầu dễ lẫn (l/n, r/d/gi, tr/ch) nên khi nghe học sinh đọc giáo viên không phát hiện học sinh đọc sai hay đúng để kịp thời sửa chữa.

- Sự chuẩn bị bài của giáo viên chưa tốt nhất là việc đọc mẫu nên khi lên lớp biện pháp dạy học "làm mẫu" vốn có tác dụng  tốt nhất đối với học sinh Tiểu học không phát huy được tác dụng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đọc của học sinh.

* Về phía học sinh

 - Do các em chưa chú tâm vào việc luyện đọc.

- Do các em còn thiếu ý thức hoặc ảnh hưởng các thói quen đọc (ê a, liến thoắng,…) mà ít được nhắc nhở.

- Do hàng ngày các em phải tiếp xúc với những người xung quanh nói chưa chuẩn dẫn đến các em phát âm không chuẩn cũng không có ý thức sửa nên việc đọc sai là khó tránh khỏi.

- Ở một số em đã có ý thức sửa chữa nhưng do các em chưa hiểu rõ cách phát âm nên càng cố gắng sửa từ này có khi đọc sai cả từ khác, việc đọc trở nên gượng gạo không tự nhiên.

- Năng lực đọc của một số  em còn hạn chế do cấu tạo bộ máy phát âm còn khiếm khuyết.

- Do việc hiểu nội dung các bài tập đọc không tốt dẫn đến các em không tìm được giọng đọc phù hợp với từng bài, từng đoạn,…dẫn đến đọc "diễn cảm"tuỳ tiện.

4. Các giải pháp (biện pháp) thực hiện

        4. 1. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

- Phương pháp điều tra thực trạng.

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

- Phương pháp luyện tập thực hành.

- Phương pháp so sánh.

- Phương pháp khảo sát, đánh giá.

- Phương pháp dạy học hướng tập trung vào học sinh.
Trong các phương pháp trên thì phương pháp "Luyện tập thực hành " và phương pháp "Dạy học hướng tập trung vào học sinh " là các phương pháp chính.

 - Nghiên cứu kĩ nội dung từng bài dạy trong sách giáo khoa, sách giáo viên, các chuyên san để thiết kế bài dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp, có đầy đủ tài liệu và đồ dùng khi lên lớp.

    - Giáo viên phải rèn đọc mẫu cho thật chuẩn, diễn cảm. Trên lớp phải sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy phải nắm được và xử lí kịp thời những "thông tin ngược" (từ học sinh để nâng cao hiệu quả giảng dạy). 

      - Kiên trì sửa lỗi cho học sinh, không "bỏ qua " nhưng cũng không quá " nóng vội ".                  - Cần phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua việc hướng dẫn, gợi ý của giáo viên để các em có thể nhận xét được chỗ "được " và "chưa được" tạo điều kiện cho các em học tốt phát huy năng lực học tập và cùng giáo viên giúp đỡ bạn yếu hơn.
- Dành thời gian cho việc luyện đọc.

- Học sinh phải chuẩn bị bài ở nhà kĩ, thường xuyên luyện đọc dưới nhiều hình thức. Có đủ sách giáo khoa.

4.2. Nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình

Các bài Tập đọc lớp 5 được xây dựng theo các chủ điểm:

- Việt Nam- Tổ quốc em.

- Cánh chim hoà bình.

- Con người và thiên nhiên.

- Giữ lấy màu xanh.

- Vì hạnh phúc con người.

- Người công dân.

- Vì cuộc sống thanh bình.

- Nhớ nguồn.

- Nam và nữ.

- Những chủ nhân tương lai.

Nội dung của các bài Tập đọc đề cập tới những vấn đề khác nhau ngoài việc phản ánh mốt số vấn đề đạo đức, phẩm chất con người còn đề cập đến các đề tài về trẻ em, quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, giáo dục dân số, giới tính, ca ngợi tình đoàn kết giữa các dân tộc. Các bài tập đọc đều có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm và trau dồi nhân cách học sinh. Hệ thống chủ điểm của các bài Tập đọc vừa mang tính khái quát cao, vừa có tính hình tượng góp phần cung cấp cho học sinh những hiểu biết về thiên nhiên, xã hội, con người trong nước và thế giới. Việc nắm chắc nội dung chương trình sẽ giúp giáo viên chủ động trong việc lập kế hoạch bài học, xác định đúng yêu cầu cần đạt được từng bài, từng chủ điểm.

4.3.Điều  tra, phân loại khả năngđọc của học sinh

Khi thấy nhiều học sinh của  lớp mình đọc bài có nhiều sai sót, ngay đầu tháng Chín, tôi đã tiến hành phân loại học sinh thành các nhóm theo các lỗi sai cơ bản mà học sinh hay mắc để đến giờ Tập đọc có điều kiện giúp các em thực hành sửa chữa.

- Đọc ngọng các phụ âm đầu dễ lẫn: l/n; r/d/gi, ch/tr: 10 em.

- Đọc ngọng thanh ngã, sắc, âm "ă" thành "â": 5 em.

- Đọc nhỏ, chưa rõ ràng, rành mạch: 6 em.

Đối với những em kĩ năng đọc còn yếu (do các em xấu hổ), những em đọc chưa rõ  ràng, rành mạch ngoài việc rèn đọc trong giờ Tập đọc tôi còn chú ý bồi dưỡng thêm ngoài giờ có thể bồi dưỡng cuối tiết học nhất là ở các tiết bồi dưỡng, cần rèn cho các em mạnh dạn, tự tin khi đọc trình bày trước đông người. Đối với những học sinh có năng khiếu giáo viên cần bồi dưỡng để các em phát huy năng lực học tập của mình.

4..4. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

4.4.1 Giáo viên

Khi xây dựng kế hoạch cho từng bài học, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình thông qua sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo để xác định đúng mục tiêu bài học, cẩn sử dụng đồ dùng, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nào để phù hợp được với từng đối tượng học sinh. Cần dự kiến được những vướng mắc, lỗi sai mà học sinh có thể mắc phải trong tiết để đề ra những biện pháp khắc phục và kịp thời sửa sai cho các em. Trong bài soạn, cần có những câu hỏi, yêu cầu dành cho các đối tượng khác nhau, có dự kiến thời gian cho từng hoạt động để tránh tình trạng hoạt động này lấn át hoạt động kia, hoạt động trọng tâm không được chú ý.

* Đọc mẫu 

Đối với học sinh lớp 5, đọc mẫu cần được cân nhắc kỹ và sử dụng đúng lúc để phát huy nét sáng tạo riêng của học sinh tránh học sinh bắt chước một cách dập khuôn máy móc nhưng nó vẫn không thể thiếu được trong giờ Tập đọc vì "đọc mẫu" là biện pháp dạy học có tác dụng tốt ở Tiểu học. Giáo viên đọc mẫu tốt trong giờ Tập đọc là thể hiện sự chuẩn bị bài của giáo viên tốt. Khi ấy, giáo viên đã  truyền tải  nội dung của bài đọc tới hhocj sinh, sẽ kích thích được tính tò mò của học sinh. Từ đó các em hứng thú học bài hơn dẫn đến kết quả học tập cao hơn. Để đọc mẫu tốt tôi luôn rèn luyện công phu cả về giọng đọc, kĩ năng phát âm chuẩn lẫn năng lực cảm thụ sâu sắc, tinh tế sẽ tìm được cách đọc hấp dẫn và đồng thời cứ đọc to bài văn, bài thơ thật nhiều lần cũng đã giúp ta cảm thụ tốt.

Dựa vào sách giáo khoa, sách giáo viên để tự luyện đọc bài văn, bài thơ cho thật hay, diễn cảm, tập phát âm cho thật chuẩn khắc phục cách phát âm tiếng địa phương tuyệt đối không đọc sai, phát âm sai.

4.4.2 Học sinh

  Để việc đọc bài trong tiết Tập đọc đạt kết quả cao, khâu chuẩn bị bài ở nhà của học sinh rất quan trọng. Do vậy, muốn học sinh chuẩn bị bài chu đáo ở nhà trong phần củng cố dặn dò bao giờ tôi cũng yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt cho bài sau: đọc bài nhiều lần lưu ý các từ ngữ khó, luyện phát âm và đọc đúng các từ mình hay phát âm và đọc sai, tập trả lời trước các câu hỏi trong sách giáo khoa và tìm giọng đọc phù hợp với đoạn, bài.

4.5. Hướng dẫn học sinh đọc bài

Biện pháp hướng dẫn học sinh đọc tốt bao gồm kĩ năng đọc thành tiếng, đọc thầm để thông hiểu nội dung văn bản từ đó có kĩ năng đọc tốt hơn.

a-  Phần hướng dẫn luyện đọc
* Đọc thành tiếng:
Muốn học sinh đọc thành tiếng tốt, trước tiên phải rèn cho học sinh cách phát âm rõ ràng. Như tôi đã nói ở trên, đầu năm học, qua khảo sát, tôi thấy học sinh đọc sai nhiều, phổ biến là âm đầu và thanh, một số em đọc "ă" thành "â". Đặc biệt học sinh ở địa phương tôi hay đọc sai phụ âm đầu "l-n", ngọng thanh ngã và sắc, sai âm "ă" thành "â".

Cần lập bảng theo dõi việc phát âm của học sinh. Hàng  tuần hàng tháng ghi rõ mức độ tiến bộ, những khuyết điểm của học sinh còn mắc để có biện pháp hướng dẫn học sinh khắc phục.

Khi hướng dẫn học sinh phát âm, phải phân tích cho các em thấy sự khác biệt của phát âm đúng, phát âm sai.

Ví dụ: Dạy bài"Những con sếu bằng giấy" phần luyện đọc từ ngữ khó, cần tập cho học sinh phát âm, đọc đúng các từ: Hi- rô- si- ma, Ma- ga- da- ki, Xa- da- cô, lặng lẽ.

Cần khai thác và phát huy khả năng, năng lực sẵn có, đã có của các em. Giáo viên gọi vài bai em cùng đọc một đoạn văn hoặc câu văn.Sau đó  để các em tự cảm nhận và nêu  cách đọc hoặc nhận xét cụm từ, từ bạn vừa đọc có gì cần lưu ý về cách đọc? cần phát âm phụ âm đầu "l" như thế nào? Học sinh trả lời từ đó các em sẽ nắm chắc và nhớ lâu cách phát âm hơn.

Hay khi các em đọc ngọng thanh ngã và thanh sắc:"những "thành "nhứng", "đã" thành "đá".

Đọc  "ă" thành "â".

Ví dụ: "nhẵn bóng" thành "nhẫn bóng","rằm tháng giêng" thành "rầm tháng giêng", "cái cằm" thành "cái cầm".

Mô tả cách phát âm ă, â để học sinh thấy sự khác nhau.

Ví dụ : âm " ă" là nguyên âm không tròn môi và có độ há của miệng rộng.

âm "â" là nguyên âm tròn môi và phát âm có độ há của miệng hơi rộng.

Trong khi hướng dẫn học sinh, phải chú ý nghe để nhắc các em phải đọc rõ tiếng, tuyệt đối không kéo liền từ tiếng này sang tiếng khác đọc đúng các cụm, từ, câu; xác định những chỗ ngắt, nghỉ hơi cho đúng để người đọc không hiểu sai ý của câu, từ.

Ví dụ: Bất bình với chế độ a-pác-thai, / người da đen đã đứng lên đòi bình đẳng. // Cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bì của họ / được sự ủng hộ của những người yêu chuộng tự do và công lý/ trên toàn thế giới,// cuối cùng đã giành được thắng lợi. Bài: "Sự sụp đổ của chế độ a- pác- thai".
Khi học sinh đọc, cần có những can thiệp, yêu cầu cụ thể thích hợp với từng học sinh khi đọc cá nhân. Ví dụ Học sinh đọc kém do trình độ chưa đạt "chuẩn" ở lớp dưới.  Giáo viên  cần kiên trì giúp đỡ và phụ đạo thêm trong các tiết bồi dưỡng (không "bỏ qua" nhưng cũng không "nôn nóng" đòi hỏi ráo riết phải đọc đúng ngay tại lớp).

- Học sinh đọc chưa chính xác do cấu tạo bộ máy phát âm còn khiếm khuyết ngoài việc luyện đọc trong tiết học thì rất cần  cho các em luyện tập riêng bằng phương pháp "đặc biệt" là hướng dẫn phụ huynh cách hỗ trợ động viên con em tập đọc ở nhà.

- Học sinh đọc chưa đạt yêu cầu do thiếu ý thức hoặc ảnh hưởng của thói quen (ê a, liến thoắng,…), thầy cô phải chỉ rõ hạn chế và tìm cách giúp đỡ học sinh khắc phục.

Khi rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh cần rèn song song với kĩ năng nghe. Việc làm này vừa rèn cho học sinh phẩm chất tôn trọng bạn vừa rèn kĩ năng chú ý, tích cực trong giờ học vừa tự biết rút kinh nghiệm cho mình vừa đảm bảo đánh giá học sinh theo thông tư 27/2020/ BGDĐT . Cụ thể là cần hướng dẫn để học sinh khác nhận xét đúng chỗ "được" và "chưa được" của bạn để bản thân học sinh vừa biết rút kinh nghiệm vừa đọc tốt hơn, tuyệt đối không nhận xét chung chung, không "dạy" được điều gì cho học sinh về cách đọc. Dành thời gian thích đáng cho việc luyện đọc không biến giờ Tập đọc thành giờ giảng văn tuỳ từng giai đoạn: đầu năm, giữa kì I,…mà phân phối thời lượng thích hợp cho việc luyện đọc đúng và đọc diễn cảm hay luyện đọc lại.

Tiếp theo việc rèn đọc đúng là việc rèn đọc trôi chảy, diễn cảm. Ở bước này nên  hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm thông qua việc dẫn dắt, gợi mở học sinh thể hiện được tình cảm, thái độ qua giọng đọc phù hợp với hình ảnh, cảm xúc trong bài thơ, sự việc, tính cách nhân vật trong bài văn, vở kịch. Tuy nhiên đọc diễn cảm còn tuỳ thuộc vào sự cảm nhận riêng của từng cá nhân. Hãy luôn khuyến khích cách đọc sáng tạo của học sinh không áp đặt học sinh một cách đọc theo khuôn mẫu. Để học sinh đọc diễn cảm tốt ngoài việc hướng dẫn (đọc mẫu, phân tích) giáo viên còn phải làm những việc sau:

Với những bài thơ cần hướng dẫn để học sinh biết ngắt nhịp thơ phân biệt dòng thơ, câu thơ.

Ví dụ: Câu thơ: "Với đôi cánh/ đẫm nắng trời

                    Bầy ong bay đến trọn đời/ tìm hoa."

                                                          Bài "Hành trình của bầy ong".

Hay các dòng thơ:

" Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy."

Từ dòng 1 sang dòng 2 ngắt nhịp tương đương một dấu phẩy. Từ dòng 2 sang dòng 3 đọc gần như liền mạch (vắt dòng). Từ dòng 4 sang dòng 5 đọc vắt dòng.

Ngoài việc học sinh biết ngắt hơi, ngắt nhịp ở dấu chấm, dấu phẩy, dòng thơ, việc hướng dẫn các em luyện đọc đúng dấu câu (có chấm hỏi, chấm than, chấm lửng,…) đọc đúng ngữ điệu các kiểu câu cũng là điều  các thầy cô cần phải quan tâm.

Ví dụ: Câu "Bánh...giò...ò...ò...!".

Bài "Tiếng rao đêm"

Đọc kéo dài và hạ giọng ở phần cuối câu.

Hay các câu: "Cháy! Cháy nhà!...." Đọc gấp gáp, hoảng hốt.

                       Ô...này! (đọc giọng thảng thốt, ngạc nhiên)

 Hay trong bài: "Thư gửi các học sinh " có câu:

"Vậy các em nghĩ sao?".

Cần đọc đúng ngữ điệu của câu hỏi hơi cao giọng ở cuối câu. Ở lớp 5 các em được học các thể loại văn bản rất đa dạng: báo chí, khoa học, văn bản kịch, văn bản luật,…Khi hướng dẫn học sinh đọc các thể loại này  cũng đặc biệt chú ý.

- Đối với văn bản kịch: Trước khi hướng dẫn học sinh đọc giáo viên giúp học sinh nắm được đặc điểm trình bày của văn bản kịch và khi học sinh đọc diễn cảm tôi luôn chú ý hướng dẫn các em:

+ Đọc lời giới thiệu về nhân vật, cảnh trí, thời gian…với giọng khách quan.

+ Đọc ngắt giọng đủ để phân biệt tên nhân vật và lời nói nhân vật.

+ Đọc đúng ngữ điệu các kiểu câu trong lời nói nhân vật.

+ Thay đổi giọng linh hoạt phù hợp với tính cách từng nhân vật và diễn tả được tình huống xảy ra trong vở kịch.

+ Đọc phân biệt rõ lời nhân vật và lời chú thích về thái độ, hành động của nhân vật.

+ Tổ chức đọc phân vai.

Ví du: Cai….để coi (quay sang lính) // "Trói nói lại cho tao" // (chỉ dì Năm). Cứ trói đi. Tao ra lịnh mà // ( lính trói dì Năm lại).

An: (Ôm dì Năm, khóc oà) // Má ơi má!

Bài: "Lòng dân"

Khi đọc cần phân biệt giọng Cai (hống hách, xấc xược), giọng An (giọng một đứa trẻ đang khóc), hạ giọng ở những từ ngữ trong ngoặc đơn và nghỉ hơi (//) để phân biệt lời chú thích với lời nhân vật.

Khi học sinh mới gặp văn bản kịch, văn bản luật bài đầu tiên giáo viên cần đọc mẫu để học sinh nắm được cách đọc.

- Đối với những văn bản phi nghệ thuật, phải hướng dẫn các em xác định ngữ điệu đọc sao cho phù hợp với mục đích thông báo, nhấn mạnh các từ ngữ chứa đựng thông tin quan trọng, cần thiết không để học sinh đọc "diễn cảm" tuỳ tịên.

Để học sinh có giọng đọc bài văn, bài thơ thật diễn cảm, cần hướng dẫn học sinh điều chỉnh sắc thái, nhịp độ của giọng đọc sao cho phù hợp. Xuất phát từ bài văn bài thơ để xác định giọng đọc (vui tươi, nhí nhảnh, trang trọng, trong sáng, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, gay gắt, châm biếm hay buồn rầu,…), để lựa chọn cách ngắt giọng, lựa chọn đúng nhịp đọc, để biết cách nhấn giọng vào chỗ cần nhấn. Có thể cho học sinh nắm được cách đọc, giọng đọc thông qua việc cho một học sinh đọc tốt hoặc giáo viên đọc và yêu cầu học sinh tìm giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn, bài, tình cánh nhân vật,… Hướng dẫn bằng một số câu hỏi.

Ví dụ: Cô (bạn) đọc với giọng như thế nào? Đã phù hợp với nội dung đoạn hoặc tính cách nhân vật chưa? Khi các em nhận xét được các em sẽ tìm ra cách đọc đúng và hay nhất.

* Đọc thầm:
Với học sinh Tiểu học việc đọc thầm khó hơn đọc thành tiếng do các em chưa có sự tập trung cao để theo dõi bài đọc. Thường các em dễ bị sót từ, bỏ dòng trong bài. Khi giáo viên cho học sinh đọc thầm một số em không có ý thức thường làm một cách chiếu lệ. Để học sinh đọc thầm tốt giáo viên phải làm một số việc như sau:

Yêu cầu học sinh tập trung vào bài, phải đọc đầy đủ các tiếng trong câu. Đọc thầm là đọc bằng mắt, học sinh phải bỏ thói quen đọc lầm rầm hay dùng tay, que tính để chỉ theo từng dòng. Khi học sinh đọc thầm , giáo viên kiếm soát  bằng cách hỏi các về nội dung hoặc  câu, từ, ... để kịp thời uốn nắn. Khi yêu cầu học sinh đọc thầm (câu, đoạn, bài) nên giao kèm "nhiệm vụ" nhằm định hướng "đọc hiểu" (đọc để biết- hiểu- nhớ điều gì?).

Ví dụ: Đọc thầm để tìm ý chính đoạn văn, đặt tên khác cho bài thơ,…. Từng bước hình thành cho học sinh thói quen tập trung chú ý khi đọc thầm để thu nhận thông tin, để "nhập thân" và cảm thụ văn bản nghệ thuật.

Hoăc cũng có thể yêu cầu học sinh đọc thầm (lướt) để nắm nội dung, tóm tắt ý hay chọn ý. Để làm được thì cần từng bước đề ra nhiệm vụ, yêu cầu từ dễ đến khó để học sinh làm quen với cách đọc thầm nhanh (mở rộng trường nhìn, đọc lướt toàn câu hay cả bài).

Ví dụ: Đọc thầm thật nhanh để phát hiện từ ngữ nào được nhắc lại nhiều lần trong đoạn văn. Đọc lướt toàn bài để tìm ra những hành động thể hiện rõ tính cách nhân vật.

b) Phần hướng dẫn tìm hiểu bài:

Đọc hiểu và đọc hay là cặp song sinh Có hiểu thì đọc mới hay được và đọc hay đọc đúng thì mới hiểu được. Ở phần này hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài nhằm mục đích trau dồi kĩ năng đọc hiểu nắm bắt thông tin góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học và tạo cơ sở cho học sinh luyện đọc diễn cảm. Muốn học sinh tìm hiểu bài đạt kết quả tốt, ngay từ khi yêu cầu học sinh tiếp cận văn bản nhằm mục đích đọc đúng  thì các em hiểu nghĩa của một số từ ngữ có tác dụng góp phần nâng cao kĩ năng đọc hiểu. Để làm tốt phần giáo viên phải làm tốt khâu đọc mẫu để tạo cho các em hứng thú vàcảm nhận được một phần nào nội dung văn bản. Vấn đề đáng nói là có thể yêu cầu những học sinh đọc tốt trong lớp đọc mẫu những văn bản dễ đọc mà không cần đến giáo viên đọc mẫu. Khi giảng bài, thầy / cô nên gợi ý, dẫn dắt bằng từ ngữ, hình ảnh trong bài để học sinh tìm tòi, tái hiện trong tâm trí của mình hình tường nghệ thuật. Phần này học sinh phải trước tiên làm việc thực sự dưới sự dẫn dắt của giáo viên, thầy không cảm thụ thay, không áp đặt, biến học sinh thành vai trò thụ động. Trong khi tìm hiểu bài dựa vào câu hỏi trong sách giáo khoa có thể hướng dẫn học sinh như sau:

- Nêu rõ câu hỏi để định hướng cho học sinh đọc thầm (đoạn, bài) trả lời đúng nội dung (Có thể kết hợp cho học sinh đọc thành tiếng, những học sinh khác đọc thầm sau đó trao đổi, thảo luận vấn đề giáo viên nêu ra).

- Có thể dùng nguyên văn câu hỏi trong sách giáo khoa, nếu câu hỏi khó có thể chia nhỏ để học sinh dễ thực hiện, hoặc bổ sung thêm những câu hỏi phụ có tác dụng dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi dễ dàng. Tuyệt đối không đặt thêm những câu hỏi khai thác nội dung vượt quá bài học, không phù hợp với trình độ học sinh.

Ví dụ: Để học sinh dễ trả lời câu hỏi 2 trong bài "Cái gì quý nhất?".

- Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình. Tôi tách thành 3 ý nhỏ: Hùng đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? 

   Quý đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

    Nam đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

+ Trước khi trả lời câu hỏi 2 trong bài: "Chuyện một khu vườn nhỏ" - Mỗi loài hoa trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật? tôi yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi phụ: Ban công nhà bé Thu trồng những loại cây gì? sau đó các em trả lời toàn bộ câu hỏi hoặc tách từng ý cho nhiều học sinh trả lời (nêu đặc điểm nổi bật của từng loại cây).

- Tổ chức nhiều hình thức khác nhau (làm việc cá nhân, cặp, nhóm, cả lớp,…) đối với những câu hỏi khó, nên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để các em có điều kiện trao đổi, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu giáo viên nêu. Khi sử dụng câu hỏi tôi luôn chú ý dành những câu hỏi khó, phức tạp hơn cho học sinh khá giỏi, những câu hỏi dễ cho học sinh trung bình yếu để phát huy được khả năng học tập, cảm thụ của đối tượng học sinh. Trong quá trình tìm hiểu bài tôi rèn cho học sinh cách trả lời câu hỏi, diễn đạt ý bằng câu văn gọn, rõ, dùng từ đúng. Sau khi học sinh trả lời bao giờ tôi cũng sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính để học sinh khắc sâu nội dung chính của bài.

Để rèn cho học sinh kĩ năng đọc tốt, ngoài các biện pháp đã nói ở trên, trong quá trình dạy học,  muốn học sinh học tốt giáo viên không những có phương pháp dạy tốt mà còn có thái độ ôn hoà, cởi mở, hoà nhã với học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện gần gũi giữa thầy và trò. Trong các tiết học giáo viên cần lưu ý phát huy năng lực học tập cho đối tượng học sinh có năng khiếu của môn học mà không làm ảnh hưởng tới học sinh trung bình yếu. Tuỳ khả năng của học sinh mà có những yêu cầu ở mức độ khác nhau. Cần kiên trì uốn nắn sửa cách đọc cho các em một cách chân thành, cụ thể, cần động viên khuyến khích các em để các em tiếp thu bài một cách nhanh nhất.

4.6.  Hướng dẫn luyện tập, thực hành
Để nâng cao hơn nữa chất lượng đọc của học sinh ngoài việc luyện tập ở trên lớp cần giao bài tập từ mức độ dễ đến khó với những yêu cầu khác nhau cho từng đối tượng học sinh để các em tự luyện tập thêm ở nhà.

- Với những em hay đọc sai các phụ âm đầu dễ lẫn:  l/n; tr/ch; r/d/gi, dấu thanh, ... giáo viên không chỉ hướng dẫn các em tập phát âm các phụ âm đầu, tiếng có dấu thanh đó trong bài đọc trên lớp,  giao thêm một số  bài tập,  kết hợp giúp các em hiểu nghĩa để nắm chắc hơn về tiếng từ đó phát âm chính xác mà còn cần phải hướng dẫn cả phụ huynh học sinh cách  sửa lỗi phát âm sai, ngọng cho con. Sau đó khi các em đọc đúng tiếng, từ thì  giáo viên  yêu cầu các em tập đọc câu, đoạn văn, đoạn thơ rồi tập kể chuyện, hát những bài hát có chứa các phụ âm đầu cần luyện để rèn kĩ năng cho các em, khen từng tiến bộ nhỏ của các em để tạo hứng khởi, sự nỗ lực của các em.
Ví dụ: "đã" khác "đá".

- Những học sinh đọc nhỏ, chưa  rõ ràng tôi luôn khuyến khích học sinh về nhà cố gắng luyện đọc mỗi ngày một to hơn, đọc rõ giữa các tiếng đầu tiên tập phát âm thật to những âm có độ mở rộng như: a,e,ê,… sau đó đến từ, câu, đoạn,…

- Còn với những em có năng khiếu về môn học tôi yêu cầu học sinh về nhà luyện bằng cách tìm đọc các bài văn, bài thơ, câu chuyện ngoài các bài học để tập đọc, tập kể và cố gắng thể hiện giọng đọc, giọng kể kết hợp với cử chỉ, điệu bộ cho phù hợp.

Việc giao bài tập để học sinh luyện tập, thực hành thêm ở nhà sẽ không hiệu quả nếu như không có sự kiểm tra, đánh giá của giáo viên. Vì vậy trong mỗi buổi học tôi đều tranh thủ kiểm tra học sinh bằng nhiều hình thức: yêu cầu học sinh nói, đọc bài tập giáo viên giao; trò chuyện trao đổi với học sinh, để các em kiểm tra lẫn nhau để học sinh luôn có ý thức luyện tập. Tôi luôn nhắc nhở các em sửa cho nhau ngay cả khi nói chuyện, trao đổi.

Như vậy việc rèn đọc cho học sinh cần được tiến hành thường xuyên ở các bài tập đọc và ngay trong các môn học khác cũng như khi trò chuyện, trao đổi. Ngoài ra giáo viên cũng có thể giao nhiệm vụ cho những em có khả năng đọc tốt, kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các em đọc kém. Tạo cho học sinh có thói quen rèn mọi nơi, mọi lúc. Nhưng trọng tâm vẫn là phân môn Tập đọc. Các bài tập đọc phải có thiết kế bài dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng để các em rèn đọc tốt. 
Ví dụ về thiết kế bài dạy một tiết Tập đọc lớp 5.

Tập đọc

Kì diệu rừng xanh (Trang 75)

I- Mục đích, yêu cầu:
Học sinh:  - Đọc đúng một số từ ngữ: loanh quanh, lúp xúp, len lách, sặc sỡ, miếu mạo, gọn ghẽ. Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.

- Hiểu một số từ ngữ khó trong bài: lúp xúp, ấm tích, tân kì, vượn bạc má, khộp, con mang, vàng rượi. Hiểu nội dung bài: Tìm cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng, từ đó cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng.

- Giáo dục học sinh tìm cảm yêu mến và ý thức bảo vệ rừng.

II- Đồ dùng dạy học:
-TV: Tranh minh hoạ bài đọc sách giáo khoa trang 75.

-TV:  ghi đoạn 1.

III- Hoạt động dạy học:
1- Kiểm tra bài cũ (5 phút)

- 2 học sinh đọc thuộc lòng bài thơ: "Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà"và trả lời câu hỏi:  Em thích hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?

       - Yêu cầu 1 học sinh nêu nội dung chính của bài thơ?

- Yêu cầu học sinh khác nhận xét bạn đọc và trả lời.
-  Giáo viên nhận xét, đánh giá.

2- Bài mới:

a) Giới thiệu bài (1 phút)

GV chiếu TV yêu cầu học sinh quan sát ảnh chụp (sách giáo khoa trang 75) và cho biết: ảnh chụp cảnh gì?  Học sinh trả lời.

 Giáo viên giới thiệu: Vẻ đẹp của rừng thật kì thú. Nếu có dịp lên rừng chúng ta mới thấy hết được vẻ đẹp thanh bình nơi đây. Bài học hôm nay sẽ đưa các em đến thăm khu rừng khộp rất kì thú.

b) Nội dung

	* Hoạt động 1 (10 phút)- Luyện đọc.

- Giáo viên chia đoạn:

Đoạn 1: "Loanh quanh trong rừng…..lúp xúp dưới chân."

Đoạn 2: "Nắng trưa đã rọi xuống…..đưa mắt nhìn theo."

Đoạn 3: Phần còn lại.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc.

- Giáo viên và học sinh khác nghe, nhận xét và sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng học sinh.
- Giáo viên gọi một số em đọc tốt đọc mẫu sau đó gọi các em khác đọc, lưu ý gọi các em hay sai lỗi nào thì đọc các từ chứa lỗi đó.

- Giáo viên phân tích cách đọc cụ thể (nếu học sinh đọc sai).

+Hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ đúng câu: "Tôi có cảm giác mình là một người khổng lồ/ đi lạc và kinh đô của vương quốc những người tí hon. " Giáo viên yêu cầu một học sinh đọc.

- Giáo viên chốt lại cách ngắt nghỉ (như trên) và nêu yêu cầu học sinh dùng bút chì gạch vào sách- Đọc lại câu vừa hướng dẫn.

- Giáo viên yêu cầu

+Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp, giáo viên gọi 1- 2 cặp nhận xét bạn đọc. 

- Gọi 1 cặp đọc toàn bài. 

- Giáo viên đọc mẫu: Lưu ý giọng đọc phù hợp bài, từng đoạn.

* Hoạt động 2 (11 phút). Tìm hiểu bài yêu cầu học sinh đọc thầm và trả lời:

+Yêu cầu 1 học sinh đọc đoạn 1 và trả lời.

- Tác giả đã miêu tả những sự vật nào của rừng?

- Những cây nấm rừng khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì? 

+Giáo viên ghi: thành phố nấm, lâu đài kiến trúc tân kì, người khổng lồ, người tí hon, miếu mạo, cung điện.
- Những liên tưởng về những cây nấm của tác giả làm cho rừng đẹp hơn như thế nào?

+Yêu cầu học sinh dựa vào đoạn 1 nêu nội dung của đoạn.

 *Giáo viên chốt ý 1 và chuyển tiếp đoạn 2.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2 và thảo luận cặp câu 2 (SGK trang 76).

+Giáo viên nêu từng ý và yêu cầu đại diện 1 số cặp trả lời.

- Những muông thú trong rừng được miêu tả như thế nào?

+Giáo viên ghi: vượn bạc má- chuyển nhanh như tia chớp, chồn sóc, vút qua mang vàng- giẫm trên thảm lá vàng.

- Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì của rừng?

+Yêu cầu học sinh nêu ý chính đoạn 2.   

  *Giáo viên chốt ý 2 chuyển đoạn 3.

+Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3 và thảo luận nhóm 4 trả lời.

- Vì sao rừng khộp được gọi là "giang sơn vàng rợi"?

- Yêu cầu học sinh nêu ý chính đoạn3.

- Yêu cầu học sinh dựa vào việc trả lời các câu hỏi toàn bài nêu nội dung bài văn. 

- Giáo viên chốt và ghi bảng mục I (phần nội dung).

* Hoạt động 3 (10 phút) Luyện đọc diễn cảm. 

 - Giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp theo dõi  để tìm cách đọc hay từng đoạn giáo viên có thể gợi ý, hướng dẫn học sinh tìm cách đọc phù hợp từng đoạn.

- Giáo viên chiếu TV
 - Giáo viên hướng dẫn kĩ đoạn 1.

- Giáo viên có thể gạch chân các từ, cụm từ cần nhấn giọng trong đoạn khi học sinh nhận xét đúng, yêu cầu học sinh dưới lớp có thể dùng bút chì gạch chân vào sách.

- Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm.

- GV nhận xét chung .

3- Củng cố, dặn dò (4 phút)

- Yêu cầu học sinh đọc lướt bài văn và nêu cảm nghĩ của mình khi đọc bài văn?

 - Học xong bài học này, em có mong muốn gì?

- Qua bài văn em học tập được gì?

*Giáo viên tổng kết. Dặn dò học sinh về nhà tiếp tục luyện đọc để cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên được miêu tả trong bài.

- Về nhà luyện đọc và trả lời các câu hỏi bài "Trước cổng trời".

*Lưu ý: Luyện phát âm, đọc các từ trong bài các em hay phát âm sai, tìm giọng đọc cho phù hợp với bài thơ.

- Nhận xét, biểu dương tinh thần học tập của lớp. 
	*HS cả lớp theo dõi.

- 3 học sinh nối tiếp đọc mỗi em một đoạn.

-Luyện đọc đúng một số từ ngữ khó đã nêu mục I.

- Một học sinh đọc, học sinh khác nhận xét bạn ngắt nghỉ như vậy đúng chưa?
- Học sinh dùng bút chì gạch vào sách giáo khoa.

- 3 học sinh đọc nối tiếp lần 2

+ Yêu cầu học sinh phát hiện các từ khó cần giải nghĩa ở từng đoạn (giúp học sinh hiểu nghĩa một số từ (sách giáo khoa trang 76)).

- 2 học sinh ngồi cùng bàn luyện đọc tiếp nối.

-2 học sinh đọc cho cả lớp nghe

-Học sinh khác nhận xét.

-Học sinh nghe

- 1 học sinh đọc- học sinh khác đọc thầm.

- Những sự vật của rừng được tác giả miêu tả là: nấm rừng, cây rừng, nắng trong rừng, các con thú, màu sắc của rừng, âm thanh của rừng.
- Một số em trả lời: Học sinh khác nhận xét bổ sung.

- Rừng thêm đẹp, sinh động, lãng mạn, thần bí như trong truyện cổ tích.

Ý 1: Cảnh vật của rừng qua sự liên tưởng của tác giả.

- 2 học sinh ngồi cùng bàn và thảo luận.

- Đại diện các cặp trả lời- các cặp khác nhận xét bổ sung.

- Con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp.
- Con chồn sóc vút qua kịp nhìn theo.

- Con mang vàng.

- Cảnh rừng trở nên sống động đầy những điều bất ngờ.

Ý 2: Miêu tả hoạt động của muông thú trong rừng.

- HS đọc.

- Học sinh hai bàn quay vào nhau thảo luận và trả lời.

- Vì có rất nhiều màu vàng: lá vàng, con mang vàng, nắng vàng.

- Ý 3: Vẻ đẹp thơ mộng của cánh rừng qua sắc vàng mênh mông.

- Học sinh nêu.

- 2 Học sinh nêu lại

- 3 học sinh đọc- 3 học sinh khác nêu cách đọc cho 3 đoạn- Cả lớp trao đổi đi đến kết luận về cách đọc.

+ Đoạn 1: Đọc khoan thai, thể  hiện thái độ ngỡ ngàng, ngưỡng mộ.

+ Đoạn 2: Đọc nhanh hơn ở những câu miêu tả hình ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện của muông thú.

+ Đoạn 3: Đọc thong thả ở những câu cuối miêu tả vẻ thơ mộng của cánh rừng.

-1 học sinh đọc tốt đọc đoạn văn.

- Học sinh khác theo dõi và nhận xét về giọng đọc, bạn đã nhấn giọng ở chỗ nào, cách nhấn phù hợp chưa? từ, cụm từ cần nhấn giọng: loanh quanh, nấm dại, lúp xúp, ấm tích, sặc sỡ, rực lên, lâu đài kiến trúc tân kì, khổng lồ, kinh đô của vương quốc những người tí hon.

-1 học sinh đọc lại đoạn văn

- 2 học sinh ngồi cạnh đọc cho nhau nghe.

- 3 học sinh đọc- cả lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay, nhận xét.
* HS nêu :

Ví dụ: Bài văn làm cho em háo hức muốn có dịp vào rừng, tận mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên.

-Học sinh liên hệ và nêu trước lớp

Ví dụ: Giúp em yêu mến hơn những cánh rừng.

+ Rừng mãi mãi xanh tươi

+ Mong muốn tất cả mọi người hãy bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của rừng.

- HS  nêu.

Ví dụ: Học tập được cách miêu tả của tác giả, sử dụng nhiều giác quan để quan sát và miêu tả.Vận dụng khi làm bài văn tả cảnh.


5. Kết quả đạt được

 Sau quá trình tiến hành các kĩ năng rèn đọc như đã nói ở trên ở lớp 5A, tôi tiến hành khảo sát 2 đợt qua các bài tập đọc tại lớp 5A  và lớp 5D :

Đợt 1: (tiến hành vào giữa kì I)

- Một chuyên gia máy xúc.

- Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.

- Ê- mi- li, con…

Đợt 2: (tiến hành vào cuối kì I)

- Hạt gạo làng ta.

- Mùa thảo quả.

- Chuỗi ngọc lam.

- Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

Tôi đã thu được kết quả như sau :
 Số học sinh tham gia khảo sát 5A - lớp dạy thực nghiệm: 31 em, lớp đối chứng 5D: 31 em
	Mức độ đọc
	Đợt 1
	Đợt 2

	
	SL
	%
	SL
	%

	- Đọc lưu loát, diễn cảm
	12 em
	39
	 10 em
	32

	- Đọc rõ ràng, rành mạch
	13em
	42
	13em
	42

	- Đọc nhỏ, phát âm sai
	6 em
	19
	8 em
	26


* So sánh đối chứng

 So với số liệu thống kê ở trang  9  thì sản phẩm đọc thành tiếng ở lớp dạy thực nghiệm 5 A có nhiều tiến bộ . Cụ thể là
	Mức độ đọc
	Đợt 1
	Đợt 2

	
	5A
	5D
	5A
	5D

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	- Đọc lưu loát, diễn cảm
	7em
	23
	8 em
	26
	12 em
	39
	 10 em
	32

	- Đọc rõ ràng, rành mạch
	10 em
	32
	12 em
	39
	13em
	42
	13em
	42

	- Đọc nhỏ, phát âm sai
	14 em
	45
	11em
	35
	6 em
	19
	8 em
	26


6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
          - Giáo viên  tận tâm với nghề, hiểu được ý nghĩa, giá trị và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức rõ trách nhiệm công dân của nghề bảo học,  thực sự quan tâm  yêu thương, gần gũi học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hứng thú và nhu cầu cần đọc tốt cho học sinh  trong các buổi học, để giúp học sinh ham học, yêu thích môn học.

     - Giáo viên cần tiếp tục nghiên cứu, đầu tư công sức cho việc chuẩn bị bài, chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học để có những biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh tốt hơn nữa.

- Giáo viên tăng cường dự giờ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đề nghị nhà trường và các cấp lãnh đạo cần tạo điều kiện về thời gian trang bị đồ dùng dạy học có chất lượng, mua sắm tài liệu tham khảo khác phục vụ cho phân môn Tập đọc để giáo viên  có  điều kiện tổ chức tốt tiết dạy của mình.
   - Phụ huynh cần quan tâm việc học của con em mình. Thường xuyên kiểm tra sách vơ, đồ dùng học tập. Quan tâm góc học tập của các em có đủ ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách để các em học tập tốt hơn.


- Đối với học sinh cần đầy đủ đồ dùng học tập, có ý thức tự giác trong học tập trên lớp cũng như ở nhà và giúp đỡ, chia sẻ với bạn.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:
    Rèn kĩ năng đọc góp phần nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 5 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung là một vấn đề tương đối khó. Muốn vậy cần có sự gia công của cả một quá trình lâu dài, liên tục của cả thầy và trò. Thầy phải dành nhiều thời gian, chịu khó nghiên cứu, học hỏi để luôn cải tiến, thay đổi phương pháp giảng dạy để giờ học thêm sinh động, học sinh tiếp thu bài dễ hơn. Trò phải chịu khó luyện tập biết tự luyện tập dưới sự dẫn dắt của thầy giáo.

Từ việc làm cụ thể và thực tế đạt được tôi rút ra được bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 như sau:

- Nắm chắc chất lượng đọc của học sinh lớp mình ngay từ đầu năm để có hướng khắc phục và đề ra phương pháp dạy tốt nhất phù hợp với từng  đối tượng học sinh.
- Giáo viên phải rèn đọc mẫu cho thật chuẩn, diễn cảm. Trên lớp phải sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy phải nắm được và xử lí kịp thời
những "thông tin ngược" (từ học sinh để nâng cao hiệu quả giảng dạy).

- Kiên trì sửa lỗi cho học sinh, không "bỏ qua " nhưng cũng không quá " nóng vội ".        - Cần phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua việc hướng dẫn, gợi ý của giáo viên để các em có thể nhận xét được chỗ "được " và "chưa được" tạo điều kiện cho các em học tốt phát huy năng lực học tập và cùng giáo viên giúp đỡ bạn yếu hơn.
- Dành thời gian cho việc luyện đọc.

- Học sinh phải chuẩn bị bài ở nhà kĩ, thường xuyên luyện đọc dưới nhiều hình thức. Có đủ sách giáo khoa. Cần thường xuyên mượn Sách tham khảo, … ở thư viện.
Trên đây là kinh nghiệm nho nhỏ của tôi về việc "Nâng cao chất lượng rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5 " . Tuy đã áp dụng vào giảng dạy ở lớp 5A, hiệu quả tương đối khả quan nhưng chắc chắn còn nhiều  những hạn chế, thiếu sót. Rất mong được các đồng nghiệp, các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường tư vấn góp ý .

    2. Khuyến nghị

Đề nghị nhà trường và các cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức các cuộc thi đọc giữa các  lớp trong một trường và giữa các trường huyện trong những ngày lễ lớn để khuyến khích phong trào luyện đọc của học sinh và sự chú ý hơn trong việc dạy kĩ năng đọc cho học sinh của giáo viên.

- Đề nghị nhà trường và các cấp lãnh đạo cần tạo điều kiện về thời gian trang bị đồ dùng dạy học có chất lượng, mua sắm tài liệu tham khảo khác phục vụ cho phân môn Tập đọc để giáo viên  có  điều kiện tổ chức tốt tiết dạy của mình.

Nếu có điều kiện , nhà  trư ờng có thể mời những nghệ sĩ , chuyên gia, ..về nói chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm hoặc có video, băng ghi âm nhằm bồi dưỡng năng lực đọc, làm giáo cụ trực quan cho giáo viên,  để làm những tấm gương  giọng  đọc chuẩn mực cho học sinh học và làm theo.
                                                                         Xin chân thành cảm ơn./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 - Sách giáo khoa Tiếng Việt 5 (Tập 1;2).

2- Sách giáo viên Tiếng Việt 5 (Tập 1;2).

3- Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5.

4- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học lớp 5 (tập 1).

5- Dạy và học môn Tiếng Việt ở Tiểu học.

6- Hỏi đáp về dạy - học Tiếng Việt 5.

7- Tập san Toán và Tiếng Việt.
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